
2A1 2A2 2A3 2A4 2A5 2A6
1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

2 Toán Toán Toán Toán Toán Toán

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

5 Toán- TA Âm nhạc GDTC Toán- TA Mĩ thuật GDTC

6 GDTC Toán- TA HDH GDTC Toán- TA HDH

7 HDH HDH Toán- TA HDH HHDH Toán- TA

8

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Mĩ thuật

2 Tiếng Anh Toán Mĩ thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Toán Tiếng Anh Toán Mĩ thuật Toán Toán

4 Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Âm nhạc

5 TNXH Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt TNXH Tiếng Anh

6 Âm nhạc HDH HDH TNXH Tiếng Anh Tiếng Việt

7 HDH TNXH Tiếng Anh HDH HDH HDH

8

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Âm nhạc Thư viện

2 Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt Toán Toán

3 GDTC Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt HDH Tiếng Việt Tiếng Việt

5 Mĩ thuật HDH Đạo đức Âm nhạc Đạo đức GDTC

6 Thư viện Mĩ thuật HĐTN Đạo đức HĐTN HĐTN

7 HDH GDTC HDH HDH HDH HDH

8

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thư viện Tiếng Việt

2 Toán Thư viện Âm nhạc GDTC Tiếng Việt Toán

3 Tiếng Việt Toán Toán Thư viện Toán Tiếng Việt

4 HDH Tiếng Việt Thư viện Toán Tiếng Việt TNXH

5 Đạo đức HDH Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Đạo đức

6 HĐTN HDH TNXH HĐTN HDH HDH

7 HDH HĐTN HDH HDH HDH HDH

8

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt

2 TNXH Toán Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh

3 Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Anh Toán

4 Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Việt Toán Tiếng Việt

5 Tiếng Việt HDH HDH TNXH Tiếng Việt TNXH

6 HDH TNXH HDH HDH HDH HDH

7 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

HIỆU TRƯỞNG

Đã kí

Ngô Thị Minh Phú

4

5

6

T
iế

t

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022-2023

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/9/2022

KHỐI 2

UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI

Thứ

2

3


